
Bộ, tỉnh: Đăk Lăk

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm

Mã đơn vị: 1079927

Loại hình đơn vị: Quản lý Hành chính

Nộp 

NSNN 

(Nghìn 

đồng)

Được để lại 

đơn vị 

(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm

1
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

...

2 Xe ô tô

...

3 Tài sản cố định khác

Thiết bị hội nghị truyền hình 

Acer VC520 Pro2/2024
Bộ 1 Viết Nam 2024 35.600 Chỉ định

Công ty TNHH tin học Ánh 

Dương

MÁY TÍNH BÀN 01/2024 Cái 1 Việt Nam 2024 13.500 Chỉ định
Công ty TNHH tin học Ánh 

Dương

MÁY TÍNH BÀN 01/2024 Cái 1 Việt Nam 2024 13.500 Chỉ định
Công ty TNHH tin học Ánh 

Dương

MÁY IN CANON 01/2024 Cái 1 Nhật 2024 1.000 Chỉ định
Công ty TNHH tin học Ánh 

Dương

MÁY IN CANON 02/2024 Cái 1 Nhật 2024 10.000 Chỉ định
Công ty TNHH tin học Ánh 

Dương

MTB 2024 Intel core i5 Cái 1 Trung Quốc 2024 36.000 Chỉ định
Công ty TNHH tin học Ánh 

Dương

Máy ghi âm 2024 Bộ 4 Việt Nam 2024 28.000
Chào hàng 

cạnh tranh

Cty TNHH 1TV BCA- Thăng 

Long

Điều hòa treo tường (1,5HP) Cái 3 Trung Quốc 2024 13.000
Chào hàng 

cạnh tranh

Cty TNHH 1TV BCA- Thăng 

Long

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/th

uê 

(Nghìn 

đồng)

Hình thức 

mua 

sắm/thuê

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi (nếu 

có) Ghi 

chú

Mẫu số 09a-CK/TSC

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024

Nhà cung cấp (người bán)

Giá trị các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, 

khuyến mãi thu 

được khi thực 

hiện mua sắm 

(nếu có)



Bộ bàn ghế (01 bàn và 06 ghế) Bộ 3 Việt Nam 2024 11.000
Chào hàng 

cạnh tranh

Cty TNHH 1TV BCA- Thăng 

Long

Hệ thống ghi hình có âm 

thanh cơ động

Hệ 

thống
5 Việt Nam 2024

296.80

0

Chào hàng 

cạnh tranh

Cty TNHH 1TV BCA- Thăng 

Long

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lương Huy Sơn

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Quốc Hưng

Đăk Lắk, ngày        tháng  02 năm 2025



Bộ, tỉnh: Đăk Lăk

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm

Mã đơn vị: 1079927

Loại hình đơn vị: Quản lý Hành chính

Sử 

dụng 

khác

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doan

h

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Nhà cấp 2 x 1/1993 1392 299.352 0 x

2 Nhà cấp 2 x 1/1973 283 137.707 0 x

3 Nhà cấp 3 x 1/1995 200 49.099 0 x

4 Nhà cấp 4 x 1/1976 58 165.866 0 x

5 Nhà cấp 4 x 1/1980 116 5.057.443 0 x

Tổng cộng: 2076,6 45.672.000 5.709.467 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lương Huy Sơn

Mẫu số 09b-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023

STT

Danh mục 

trụ sở làm 

việc, cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chú
Diện 

tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán 

(Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công 

khai (m
2
)

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích 

sàn sử 

dụng 

(m
2
)

Giá trị theo sổ kế 

toán (Nghìn đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm 

công khai (lấy theo diện tích sàn sử dụng 

(m
2
))

Trụ sở 

làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

2076,6 45.672.000

Đăk Lắk, ngày       tháng  02 năm 2025

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Quốc Hưng



Bộ, tỉnh: Đăk Lăk Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm

Mã đơn vị: 1079927

Loại hình đơn vị: Quản lý Hành chính

Nguồn 

ngân 

sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô

1 XE Ô TÔ FORANGER 2019 Phòng hành chính tổng hợp 1 920.00 920.000 496.168 x

2 TOYOTA PORD TUNER Phòng hành chính tổng hợp 1 875.43 875.435 81.485 x

II Tài sản cố định khác

1
MISA Lekima (gói Lekima 29) khởi tạovà phần 

mềm năm đầu tiên
Phòng kế toán 1 20.000 20.000 17.000 x

2
ASUS EXPERT BOOK P1512CEA- EJ0481W - 

01/2023
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 13.500 13.500 8.100 x

3
ASUS EXPERT BOOK P1512CEA- EJ0481W - 

02/2023
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 13.500 13.500 8.100 x

4 Bàn ghế họp CNV + 6 ghế tựa đầu bò Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 11.231 11.231 x

5 BÀN GHẾ LÀM VIỆC Chi cục trưởng 1 85.000 85.000 x

6 Bàn ghế tiếp khách năm 2019 Phòng văn thư 1 15.000 15.000 3.750 x

7 BẢNG LED ĐIỆN TỬ 2020 Phòng hành chính tổng hợp 1
267.00

0
267.000 100.125 x

8 Bình phun nước đeo vai KFS2501 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 15.100 15.100 x

9 Bình phun nước đeo vai KFS2501 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 15.100 15.100 x

10
Bộ bàn ghế tiếp khách 12.2023 PHÒNG HỎI 

CUNG
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 11.000 11.000 8.250 x

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

đặt 

thù

Kinh 

doanh

Giá trị theo sổ sách kế toán đến Mục địch sử dụng

Sử 

dựng 

khác

Tổng 

cộng

Trong đó

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

Phục 

phụ 

công 

tác 

chung

Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Cho 

thuê

Liên 

doan

h liên 

kết

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

NĂM 2024

ST

T

Danh mục xe ô tô và tài sản khác của cơ quan, 

đơn vị tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số 

lượng



11 Bộ Salon gỗ Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 21.500 21.500 x

12
Bồn chứa nước di động Kolaps-A-Tank FDA 

714MT
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 58.600 58.600 x

13 Bồn chứa nước di động Kolaps-A-Tank FĐĂMT Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 37.000 37.000 x

14 Bồn chứa nước di động Kolaps-A-Tank FĐĂMT Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 37.000 37.000 x

15 Cổng ra vào cơ quan Phòng hành chính tổng hợp 1 18.057 18.057 x

16 Dàn âm thanh hội trường năm 2018 Hội trường 1 70.930 70.930 8.866 x

17 Đất khuôn viên cơ quan Phòng hành chính tổng hợp 1
45.672.

000

45.672.

000

45.672.

000
x

18 DELL LATITUDE 3540 Phòng tổ chức XDLL 1 14.950 14.950 0 x

19 Định vị vệ tinh cầm tay Gamin GPSMap 76CSx Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 11.520 11.520 0 x

20 Định vị vệ tinh cầm tay Gamin GPSMap 76CSx Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 11.520 11.520 0 x

21 FLY CAM DAPCCCR.2020 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 70.000 70.000 26.250 x

22 Ga ra để xe Phòng hành chính tổng hợp 1 46.649 46.649 0 x

23 Hàng rào cơ quan Phòng hành chính tổng hợp 1
238.65

0
238.650 0 x

24
Khớp nối nhanh cho máy bơm chuyền chuyên 

dụng 01.2020
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 72.000 72.000 36.000 x

25
Khớp nối nhanh cho máy bơm chuyền chuyên 

dụng 02.2020
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 72.000 72.000 36.000 x

26
LAP TOP DELL - INSPIRION 5521- 

M5153013
Bảo tồn thiên nhiên 1 16.200 16.200 x

27 LAP TOP DELL INSPINION 15R N3521 Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 16.892 16.892 x

28 Lap top DELL Inspirion 15R N3521 140051 Bảo tồn thiên nhiên 1 14.960 14.960 x

29 LAP TOP DELL INSPIRION 5548 - JJG01 Phòng tổ chức XDLL 1 16.590 16.590 x

30 Lap top DELL Inspiron - 15R Phòng kế toán 1 23.200 23.200 x

31 LAP TOP DELL INSPIRON - 15R N5110 Phòng hành chính tổng hợp 1 20.000 20.000 x

32 LAP TOP DELL N5547 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 19.990 19.990 x

33 LAP TOP DELL N5547 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 19.990 19.990 x

34 LAP TOP SONY SVF 15A1 CCX/B Chi cục trưởng 1 27.720 27.720 x

35
Lap top SoNy Vaio VPC - EB45FG

Black-White
Phòng hành chính tổng hợp 1 24.990 24.990 x



36 LAP TOP SONY VPC - EH15EG Phòng kế toán 1 19.950 19.950 x

37 LAP TOP VAIO VPC-EH25EG Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 20.000 20.000 x

38 LAPTOP DELL INSPRIION 3542 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 18.990 18.990 x

39 MÁY ẢNH CANNON EOS M50 2023 Phòng tổ chức XDLL 1 35.580 35.580 21.348 x

40 Máy ảnh KTS Sony năm 2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 11.000 11.000 0 x

41
Máy bơm nước chữa cháy ( thiết bị đồng bộ chữa 

cháy rừng)
Phòng hành chính tổng hợp 1

181.86

3
181.863 0 x

42
Máy bơm nước chữa cháy ( thiết bị đồng bộ chữa 

cháy rừng)
Phòng hành chính tổng hợp 1

181.86

3
181.863 0 x

43

MÁY BƠM NƯỚC KIỂU CHÌM ITALLY 

SENLAND

SL A20M

Phòng hành chính tổng hợp 1 16.500 16.500 0 x

44 MÁY BƠM PCCC ĐỘNG CƠ 3 PHA PENTAX Phòng hành chính tổng hợp 1 43.600 43.600 0 x

45
MÁY CHIẾU ĐA NĂNG KTS BENQ MX550 - 

2023
Phòng hành chính tổng hợp 1 18.000 18.000 10.800 x

46
Máy chiếu PANASONIC + màn

hình
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 28.887 28.887 x

47 MÁY CHIẾU SONY VPL-CH375 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 96.409 96.409 x

48 Máy chủ Server IBM Server System X3650M3 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1
138.00

0
138.000 x

49 Máy chụp hình CaNon POWERSHOTG10 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 13.700 13.700 x

50 Máy điều hòa Daikin Chi cục phó 3 ( A. Trưởng) 1 12.363 12.363 x

51 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

52 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

53 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

54 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

55 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

56 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

57 MÁY ĐIỀU HÒA FUNIKI 2,5HP Phòng hành chính tổng hợp 1 24.200 24.200 x

58 Máy điều hòa không khí FUNIKI (02 cái) Hội trường 1 23.925 23.925 x

59 May dieu hoa PANASONIC Chi cục trưởng 1 11.200 11.200 x



60 máy điều hòa TOSHIBA Chi cục phó 1 ( VĂN) 1 13.233 13.233 x

61 Máy định vị 01.2020 Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 18.000 18.000 9.000 x

62 Máy định vị 02.2020 Phòng Sử dụng và PTR 1 18.000 18.000 9.000 x

63 Máy định vị 03.2020 Phòng Sử dụng và PTR 1 18.000 18.000 9.000 x

64 Máy đo cây đa năng : Laser Ace 3D Hy Psometer Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 68.750 68.750 x

65 Máy ghi âm 2024 Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 28.000 28.000 28.000 x

66 Máy in Ao HP DESIGNJET Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1
120.00

0
120.000 x

67 MÁY IN CANON 01/2024 Chi cục phó 1 ( VĂN) 1 10.000 10.000 8.000 x

68 MÁY IN CANON 02/2024 Phòng hành chính tổng hợp 1 10.000 10.000 8.000 x

69
MÁY IN HP LASERJET PRO 400 PRINTER 

M401D
Phòng kế toán 1 12.000 12.000 x

70
MÁY LẠNH PANASONIC 12.2023   PHÒNG 

HỎI CUNG
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 24.000 24.000 18.000 x

71 Máy phát điện Phòng hành chính tổng hợp 1
246.73

4
246.734 x

72 Máy phát điện Phòng hành chính tổng hợp 1
255.26

6
255.266 31.908 x

73 Máy phát điện  Hon Đa HG 7500 SE Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 29.900 29.900 x

74 Máy phát điện  Hon Đa HG 7500 SE Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 29.900 29.900 x

75 Máy phát điện KIPOR,  Model : KDE 16 STA Phòng hành chính tổng hợp 1
100.16

0
100.160 x

76 Máy photocoppy Sharp AR 6023N Phòng văn thư 1 72.000 72.000 9.000 x

77 MÁY PHOTOCOPY 3/2022 Phòng hành chính tổng hợp 1 69.970 69.970 43.731 x

78

Máy tính  trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR (A Sơn 

QLBVR)

Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 28.000 28.000 x

79 MÁY TÍNH BÀN 01/2024 Phòng văn thư 1 13.500 13.500 10.800 x

80 MÁY TÍNH BÀN 02/2024 Chi cục phó 1 ( VĂN) 1 13.500 13.500 10.800 x

81 Máy tính bàn chip intel pentium.. (MH.HP)
Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng
1 12.000 12.000 2.400 x

82
Máy tính để bàn HP Pro 3130

microtoWerr PC
Bảo tồn thiên nhiên 1 16.800 16.800 x

83
Máy tính để bàn HP Pro 3130

microtoWerr PC
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 16.800 16.800 x

84
Máy tính để bàn HP Pro 3130

microtoWerr PC
Phòng tổ chức XDLL 1 16.800 16.800 x



85

Máy tính trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR ( Phương 

PHCTH)

Chánh VP BCĐ PTLNBV 1 28.000 28.000 x

86

Máy tính trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR (Triều 

QLBVR)

Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 28.000 28.000 x

87
Máy tính trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR 01.2020
Phòng tổ chức XDLL 1 28.000 28.000 x

88
Máy tính trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR 02.2020
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 28.000 28.000 x

89
Máy tính trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR 03.2020

Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng
1 28.000 28.000 x

90

Máy tính trạm Laptop cấu hình cao phục vụ công 

tác xử lý phân tích dữ liệu PCCCR 04.2020 

(Hiển SDPTR)

Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng
1 28.000 28.000 x

91 Máy tính xách tay Dell DELL INSPIRION 15R Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 21.900 21.900 x

92
MÁY TÍNH XÁCH TAY DELL INSPIRON 14 

7000SERIES
Chi cục phó 4 (A. Hà) 1 25.000 25.000 x

93
MÁY TÍNH XÁCH TAY DELL INSPIRON 14 

7000SERIES
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 25.000 25.000 x

94 Máy tính xách tay Dell Vostro 3405
Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng
1 12.000 12.000 2.400 x

95 Máy tính xách tay Sony VPC - EB42EG Bảo tồn thiên nhiên 1 21.000 21.000 x

96 Máy tính xách tay Sony VPC - EB42EG Chi cục trưởng 1 21.000 21.000 x

97 Máy tính xách tay Sony VPC - EB42EG Phòng hành chính tổng hợp 1 21.000 21.000 x

98 Máy tính xách tay Sony VPC - EB42EG Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 21.000 21.000 x

99 Máy tính xách tay Sony VPC - EB42EG Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 21.000 21.000 x

100 Máy tính xách tay/2020.01 Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 13.200 13.200 x

101 Máy tính xách tay/2020.02 Phòng tổ chức XDLL 1 13.200 13.200 x

102 Máy tính xách tay/2020.03 Chi cục phó 1 ( VĂN) 1 13.200 13.200 x

103 Máy vi tính FPT ELEAD E945 Phòng kế toán 1 13.985 13.985 x

104 máy vi tính LCD Dell S2316H Phòng văn thư 1 13.000 13.000 x

105 Máy vi tính xách tay 01/2019 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 13.500 13.500 x



106 Máy vi tính xách tay 02/2019
Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng
1 13.500 13.500 x

107 MTB 2024 Intel core i5 Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 36.000 36.000 28.800 x

108 Nhà để máy pháy điện năm 2019 Phòng hành chính tổng hợp 1 78.000 78.000 23.400 x

109 Ống nhòm quan sát ban đêm Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 31.350 31.350 x

110 Ống nhòm quan sát ban đêm Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 31.350 31.350 x

111 Ống nhòm quan sát ban đêm Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 31.350 31.350 x

112 Ống nhòm quan sát ban đêm Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 31.350 31.350 x

113 Ống nhòm quan sát ban đêm Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 31.350 31.350 x

114 Phần mềm kế toán MIMOSA NET XI 2012 Phòng hành chính tổng hợp 1 20.000 20.000 20.000 x

115 Phần mềm kế toán thanh toán MiSa Phòng kế toán 1 20.350 20.350 20.350 x

116 Phần mềm kế toán tổng hợp MiSa Phòng hành chính tổng hợp 1 22.000 22.000 22.000 x

117 PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN Phòng kế toán 1 20.000 20.000 20.000 x

118 Sa lông gỗ Phòng trực bảo vệ 1 11.500 11.500 0 x

119 Sân khấu hội trường tâng 4 năm 2018 Hội trường 1 41.250 41.250 12.375 x

120 Sân trụ sở làm việc Phòng hành chính tổng hợp 1 87.121 87.121 x

121
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báocháy rừng 02.2020
Phòng tổ chức XDLL 1 14.000 14.000 x

122
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 01.2020
Phòng hành chính tổng hợp 1 14.000 14.000 x

123
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 03.2020
Phòng Thanh tra - Pháp chế 1 14.000 14.000 x

124
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 04.2020

Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng
1 14.000 14.000 x

125
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 05.2020
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 14.000 14.000 x

126
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 06.2020
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 1 14.000 14.000 x

127
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 07.2020

Phó chánh VP BCĐ PTLNBV 

02
1 14.000 14.000 x

128
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 08.2020

Phó chánh VP BCĐ PTLNBV 

03
1 14.000 14.000 x



129
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 09.2020

Phó chánh VP BCĐ PTLNBV 

01
1 14.000 14.000 x

130
Thiết bị cầm tay chuyên dụng cài đặt phần mềm 

cảnh báo sớm cháy rừng 10.2020
Chánh VP BCĐ PTLNBV 1 14.000 14.000 x

131
Thiết bị hội nghị truyền hình Acer VC520 

Pro2/2024
Phòng kế toán 1 35.600 35.600 28.480 x

132 TI VI LCD 42 IN TOSHIBA Hội trường 1 22.979 22.979 x

133 TRANG WEB CHI CỤC KIỂM LÂM 2021 Phòng tổ chức XDLL 1
137.00

0
137.000 137.000 x

134 Tủ  hồ sơ gỗ xoan đào Bảo tồn thiên nhiên 1 10.500 10.500 x

135 Tủ hồ sơ ( 0,45 x 2,1 x 1,6) Phòng hành chính tổng hợp 1 12.451 12.451 x

136 TỦ K  7 LÁ SÁCH RB Chi cục phó 3 ( A. Trưởng) 1 17.500 17.500 x

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lương Huy Sơn Nguyễn Quốc Hưng

Đăk Lắk, ngày          tháng  02 năm 2025

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
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